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D-Panthenol USP 
I. Giới thiệu  

D-Panthenol USP là một chất hơi đặc, được sử dụng trong mỹ phẩm như chất chống 
tĩnh điện, chất làm mềm, dầu xả và chất giữ ẩm cho các sản phẩm tóc. Nó cũng được 
chỉ định là chất chống viêm, kích thích tăng sinh tế bào và thúc đẩy chữa lành vết 
thương nhỏ, vết bỏng và côn trùng cắn. 

II. Thành phần: 
Panthenol 

 
III. Xuất xứ : Ý 
 
IV. Trạng thái : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Công dụng :  

- Chất làm mềm  
- Chất chống tĩnh điện 
- Chất giữ ẩm 
 

VI. Ứng dụng  
D-Panthenol USP được chỉ định trong kem dưỡng da, sản phẩm chăm sóc tóc, kem và 
thuốc mỡ thúc đẩy tái tạo tế bào của da 
 

VII. Hàm lượng sử dụng :  
 

VIII. Hướng dẫn đóng gói, bảo quản: 
Để trong mát, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp.  

Thông số kỹ thuật Giá trị 
Trạng thái vật lý ở 25oC Dang lỏng hơi đặc, trong suốt 

Kết quả phân tích Ít nhất 98,2 
Độ quay cực  29 - 31,5 

% Nước Không quá 1% 
Chỉ số khúc xạ (20 ° C) 1,485 - 1,502 

Kim loại nặng ppm Không quá 10 
Dư lượng khi đánh lửa% Không quá 0,1 

Độ tan Tan nước, glycerol 
Không tan trong dầu, chất béo 


